	[image: image1.jpg]LLLLLLL







	THỦ TỤC NHẬN DẠNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
	Lần ban hành/sửa đổi:02

Ngày ban hành:16/10/2009 

	
	MA-PR-02
	



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[image: image2.jpg]LLLLLLL




[image: image5.png]VIETNAM LSI COOLER Co.Ltd




HƯỚNG DẪN

HOẠCH ĐỊNH VIỆC ỨNG PHÓ ĐỘT XUẤT
 
Mã Số Tài Liệu: DIR-WI-01
Revision: 01

Issue date: 31/08/2018
	Tổng số trang: 09
Tổng số bảng: 01
Tổng số biểu mẫu: 00
	Phê duyệt
	Kiểm tra
	Soạn thảo

	
	Phạm Hữu Lộc
	Đinh Hồng Minh
	Lê Xuân Thiện


SỬA ĐỔI
	STT
	Ngày sửa đổi
	Vị trí sửa
	Lần ban hành
	Nội dung sửa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


MỤC LỤC

1. Mục đích
1

2. Phạm vi
1

3. Tiêu chuẩn tham khảo
1

4. Từ viết tắt – định nghĩa
1

5. Nội dung
1

1. MỤC ĐÍCH:
Để xác định các kế hoạch ứng phó nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong trường hợp đột xuất như là gián đoạn tiện ích, thiếu hụt lao động, hư hỏng thiết bị chính.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Thủ tục này bao gồm việc hoạch định ứng phó đột xuất cho hoạt động đào tạo tại trường.
3. TIÊU CHUẨN THAM KHẢO:

ISO 9001:2015
4. TỪ VIẾT TẮT - ĐỊNH NGHĨA:

Thảm họa/ Trường hợp đột xuất và gián đoạn hoạt động đào tạo.
Kế hoạch ứng phó đột xuất cần tính đến các tình huống sau:

i.
Cháy và nổ
ii.
Mất điện.
iii.
Cúp nước
iv.
Hư hỏng thiết bị chính
v.
Sự vắng mặt của người lao động trực tiếp tại các quá trình chính.
vi.
Hư máy chủ / mất dữ liệu quan trọng.
vii. Mô phỏng tình huống cháy tại phòng học khu G
5. NỘI DUNG

5.1. Các kế hoạch ứng phó đột xuất/hành động
Các kế hoạch ứng phó đột xuất/hành động sau sẽ được thực hiện trong trường hợp xảy ra thảm họa/ trường hợp đột xuất và gián đoạn hoạt động đào tạo được liệt kê trong phần 5.2 đến 5.7.









5.2. Cháy và nổ

Trong trường hợp có hỏa hoạn tại Trường, hãy thực hiện như sau:
· Tất cả nhân viên và học sinh sinh viên tuân thủ thủ tục sơ tán được thông báo bằng kẻng và loa phóng thanh tất cả các khu vực chính.
· Đội PCCC tại chỗ của trường thực hiện các biện pháp chữa cháy như dùng bình khí CO2, vòi phun nước,… Nếu cần, nhân viên đội phòng cháy chữa cháy gọi cho Công An PCCC (số điện thoại 114). 

· Nhân viên y tế thực hiện các biện pháp sơ cứu (nếu cần). Trường hợp cần thiết, nhân viên này cũng gọi cả xe cấp cứu (số điện thoại 115).
 Đội PCCC của trường và nhân viên y tế là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt để thủ tục này.
5.3. Mất điện.


Nếu xảy ra việc mất điện trong nhà trường, hãy thực hiện như sau:

· Nhân viên tổ sửa chữa thuộc phòng Quản trị - Dịch vụ kiểm tra xem lỗi mất điện do nguồn bên ngoài hay nội bộ gây ra bằng cách đọc đồng hồ điện hạ thế đặt ngay sau trạm hạ thế ở gần cổng chính trường (Khu A). Giá trị bình thường là 380 Volts. 
· Nếu giá trị đang giảm về 0 thì lỗi do nguồn bên ngoài. Nếu giá trị bằng 380 Volts thì lỗi trong nội bộ.

· Nếu lỗi do nguồn bên ngoài thì gọi cho Điện lực Tân Bình theo các số máy sau đây: 1900545454
· Nếu lỗi trong nội bộ thì bật công-tắc-tơ, nếu vẫn chưa có điện thì tổ trưởng tổ Sửa chữa phải chẩn đoán để sửa, tham khảo thủ tục bảo trì.

Kỹ thuật viên tổ Sửa chữa đã được phân công là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt để thủ tục này.







5.4. Cúp nước
Trong trường hợp Trường bị cúp nước do nhà máy cung cấp nước chi nhánh Tân Hòa ngưng cung cấp, hãy thực hiện như sau:

· Nhân viên tổ sửa chữa thuộc phòng Quản trị - Dịch vụ kiểm tra xem lỗi cúp nước do nguồn bên ngoài hay nội bộ gây ra bằng cách: mở vòi nước tại phòng phục vụ, nếu không có nước là do bên ngoài và ngược lại là vấn đề nội bộ.

· Nếu lỗi do bên ngoài thì gọi nhà máy cung cấp nước chi nhánh Tân Hòa theo các số máy sau đây:  38.558.563 – 39.557.117 - 39.555.840 
· Nếu vấn đề là nội bộ thì nhân viên tổ sửa chữa phải chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và thực hiện hành động khắc phục.

· Để đảm bảo cho trường luôn có nước sinh hoạt, sử dụng nguồn nước từ bồn chứa 80 m3 và hệ thống máy bơm nước giếng.

Nhân viên tổ sửa chữa được phân công là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt để thủ tục này.


5.5. Hư hỏng thiết bị chính
Danh sách các thiết bị chính cùng với số liên lạc của nhà cung cấp dịch vụ được lập bảng như sau:
	No.
	Machine/Tên thiết bị
	Supplier/ 
	Nhà cung cấp
	
	Contact No/ Liên hệ

	1
	Air – Cond / 
Máy điều hòa nhiệt độ
	Công ty TNHH MTV thế giới công nghệ
	164 Nguyễn Lương Bằng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	028 6274 1461

	
	
	
	
	

	2
	Compressor
 Máy nén khí
	Cửa hàng kim khí điện máy Hằng Sáu
	211A, Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	028 3821 3326

	
	
	
	
	

	3
	CNC Lathe Machine / 

Máy tiện CNC
	Công ty cổ phần Hóa chất và vật tư KHKT
	70 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	024 3826 7180

	4
	Cutting machine
Máy cắt
	Công ty TNHH Khải Nguyên Khang
	64 Trương Định, Phường 07, Quận 3, TP.HCM
	028 39326264

	
	
	
	
	

	5
	Printing Machine 
Máy in
	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Toàn Nhân
	136/54K Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh
	028 39303386

	
	
	
	
	

	6
	Computer
Máy vi tính
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hoài Phương

	235/17 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	028 39715614

	
	
	
	
	

	7
	Projector

Máy chiếu
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hoài Phương


	235/17 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	028 39715614


Khi hư hỏng thiết bị chính, người sử dụng thiết bị phải báo ngay cho tổ sửa chữa thuộc phòng Quản trị - Dịch vụ của trường theo số điện thoại nội bộ 999 hoặc 333 để báo tình hình hư hỏng. Phòng Quản trị - Dịch vụ cử nhân viên phụ trách kỹ thuật đến kiểm tra thiết bị hư hỏng, tìm nguyên nhân hư hỏng và đề xuất biện pháp cho Trưởng phòng để có chỉ đạo việc sửa chữa, khắc phục.
5.6.  Sự vắng mặt của người lao động trực tiếp tại các quá trình chính
Trong trường hợp thiếu lao động để đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ đào tạo hãy thực hiện những điều sau đây:

Nếu vấn đề là ngắn hạn và chỉ giới hạn đối với một số hoạt động nhất định thì nguồn lao động từ các bộ phận khác cần được điều động. Nếu điều này không đáp ứng đủ tình trạng thiếu lao động thì hãy cân nhắc làm thêm giờ hoặc làm việc cuối tuần.

Nếu vấn đề là dài hạn thì Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp đề xuất Hiệu trưởng thực hiện tuyển thêm lao động. 

Các Chủ quá trình là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt để thủ tục nà

5.7. Hư máy chủ / mất dữ liệu quan trọng.
Trong trường hợp mất dữ liệu từ máy chủ, dữ liệu phải được cứu thoát nhờ các ổ đĩa sao chép dự phòng được lưu trữ tại trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu. 

Chuyên viên trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu được phân công là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt để thủ tục này
5.8. Mô phỏng tình huống cháy tại phòng học khu G

· Lực lượng PCCC cơ sở. (Giai đoạn 1).

· Lực lượng: Huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy tại chỗ của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng gồm 34 người

· Phương tiện: Gồm 20 bình chữa cháy các loại, 02 lăng B của hệ thống chữa cháy vách tường đã được trang bị tại trường.

· Phân công nhiệm vụ cụ thể: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và số đội viên của đội PCCC cơ sở chia làm 05 tổ:

+ Tổ thông tin liên lạc: (04 ngưòi) có nhiệm vụ nhanh chóng ngắt điện, báo động cháy cho toàn bộ mọi người trong khu phố biết qua các phương tiện thông tin nội bộ (như kẻng, chuông, loa và tri hô “cháy ! cháy ! cháy !”
Báo cáo ngay tình hình cháy cho tổ dân phố biết, đồng thời gọi điện thoại số 114 báo cháy cho Phòng Cảnh sát PC&CC quận 11, UBND Phường 04, Công an Phường 04, Trung tâm y tế Phường 04 và các đơn vị có chức năng khác... Đảm bảo thông tin liên lạc và truyền đạt mệnh lệnh từ BCH chữa cháy đến các hướng chữa cháy.

+ Hướng dẫn thoát nạn và Cứu nạn, cứu hộ: (10 người) có nhiệm vụ nhanh chóng hướng dẫn, sơ tán mọi người có mặt trong khu vực nguy hiểm thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm gần nhất.

Trực tiếp cứu 02 nạn nhân bị kẹt trong đám cháy đưa ra trước khu vực Hội trường, thư viện và bệnh viện gần nhất để điều trị.

+ Tổ chữa cháy: (10 người) có nhiệm vụ nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy xách tay và 01 lăng B của hệ thống chữa cháy vách tường được trang bị phun trực tiếp vào đám cháy, khống chế đám cháy, khống chế cháy lan sang các khu vực lân cận cho đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường và tham gia hỗ trợ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến khi kết thúc cuộc diễn tập.

+ Tổ di chuyển tài sản: (07 người) có nhiệm vụ di chuyển các tài sản có giá trị ra khỏi khu vực cháy ra trước khu vực Hội trường, thư viện. Tạo khoảng cách an toàn chống cháy lan.

+ Tổ bảo vệ: (03 người) có nhiệm vụ hướng dẫn cho các lực lượng tham gia chữa cháy vào làm nhiệm vụ, không cho người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy, bảo vệ các tài sản đã được đưa ra ngoài không để mất mát, bảo vệ hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt.

* Khi lực lượng cảnh sát PC&CC chuyên nghiệp cơ động đến nơi xảy ra cháy, Chỉ huy trưởng lực lượng PCCC cơ sở báo cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến đám cháy cho chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát PC&CC, đồng thời phối hợp cứu người bị nạn và chữa cháy đạt hiệu quả cao.
· Lực lượng Phòng Cảnh sát PC&CC quận 11: (giai đoạn 2)

· Khi nhận được tin báo cháy tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng báo động toàn đơn vị, xuất 01 xe chỉ huy, 02 xe chữa cháy, 01 xe chuyên dùng, 01 máy bơm cùng 24 CBCS đến hiện trường tiến hành triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.

· Phân công nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận quyền chỉ huy chữa cháy và nắm tình hình đám cháy từ cơ sở, tổ chức các hoạt động trinh sát, xác định số người còn bị kẹt lại trong khu vực cháy.

+ Nhận định là đám cháy lộn xộn có nhiều khả năng nguy cơ cháy lan, mật độ khói dày đặc, nhiệt độ vùng cháy cao, có người bị nạn, bị kẹt, trong khu vực cháy. Vì vậy, Chỉ huy chữa cháy báo cáo về Trung tâm chỉ huy chữa cháy - Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa Cháy Thành Phố Hồ Chí Minh biết tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy.

· Xe chỉ huy: Đậu ở vị trí thuận lợi trước khu vực Hội trường, thư viện bị cháy có nhiệm vụ chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ. Có 1 tổ trinh sát gồm 3 đồng chí tổ chức trinh sát phát hiện gốc lửa, chất cháy hướng phát triển của đám cháy và phối hợp với tổ cứu thương của lực lượng tại chỗ tổ chức cứu người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy và hướng dẫn thoát nạn ra nơi an toàn. Nắm tình hình đám cháy báo cáo kịp thời cho Chỉ huy chữa cháy xác định hướng tấn công chính, đưa ra chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy nhanh chóng dập tắt đám cháy có hiệu quả nhất.

· Xe nước 1: Đậu sau xe chỉ huy triển khai đội hình 1 lăng A và 2 lăng B phun trực tiếp vào đám cháy, dập tắt đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

· Xe nước 2: Đậu sau xe nước 1 triển khai 2 lăng B chữa cháy, làm mát khu vực cháy và các khu vực xung quanh, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

· Xe chuyên dùng: Triển khai máy bơm hút nước tại bể nước ngầm Gần khu hành chính truyền tiếp bằng 02 đường vòi A cho các xe chữa cháy tại mặt lửa.

· Công an Phưòng 04 - Quận Tân Bình :

Nhiệm vụ: Huy động 06 CBCS và 08 Bảo vệ dân phố triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ ANTT, chốt chặn, phân luồng giao thông trên đường Hoàng Văn Thụ và xung quanh khu vực cháy, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 11 thực hiện nhiệm vụ.
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, đề nghị Công an Phường 04 - Quận Tân Bình có kế hoạch riêng để triển khai thực hiện.

· Trạm y tế Phường 04 - Quận Tân Bình:

Lực lượng: 02 y sỹ, bác sỹ

Phương tiện: Các dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu.

Nhiệm vụ: Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện sơ cấp cứu ban đầu.

Tiếp nhận các nạn nhân do lực lượng PCCC cơ sở, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chuyển ra từ trong đám cháy, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó phối hợp với Bệnh viện Quận Tân Bình chuyển giao các nạn nhân bị thương nặng dến các bệnh viện gần nhất hoặc chuyên khoa để điều trị.

· Điện lực Tân Bình:

Lực lượng: 01 tổ công tác 02 cán bộ nhân viên.

Phương tiện: 01 xe Honda đậu trên đường Hoàng Văn Thụ và các dụng cụ hỗ trợ đóng, cắt điện.

Nhiệm vụ: Cắt, đóng điện xung quanh khu vực diễn tập trước và sau 10 phút để đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ (có phương án riêng).

· Công ty CP cấp nước Tân Hòa:

01 xe chuyên dụng đậu trên đường Hoàng Văn Thụ + 02 nhân viên và các dụng cụ hỗ trợ khác.

Thực hiện việc tăng áp lực nước xung quanh khu vực cháy bán kính 500m để đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy trong thời gian dài.

· Bệnh viện Quận Tân Bình:

Huy động 01 xe cứu thương đậu trước khu vực Hội trường ,thư viện và 05 y sỹ, bác sỹ đến hiện trường phối hợp với lực lượng y tế phường 04 quận Tân Bình sơ cấp cứu ban đầu và chuyển các nạn nhân bị thương nặng đến các bệnh viện gần nhất hoặc chuyên khoa để điều trị.
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